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Phiếu khảo sát năng lượng và ESG cho
khách sạn, resort
27 câu, trong đó 3 câu chỉ trả lời khi cần · 5 phần

Quét mã QR để điền
trực tuyến và xem
kết quả ngay
khaosat.blvera.com

CÁCH ĐIỀN
 chọn một ý, đánh dấu ✕ vào ô tròn.  chọn một

hoặc nhiều ý, đánh dấu ✕ vào các ô vuông phù hợp.
Chưa rõ thì chọn "Tôi không rõ" nếu có, đừng để trống.

GỬI LẠI
Chụp ảnh phiếu đã điền gửi tới contact@blvera.com.
Anh chị cũng có thể nhờ người đã chuyển phiếu gửi lại,
nhưng người đó sẽ đọc được câu trả lời. Nếu anh chị
ghi email hoặc số điện thoại ở cuối phiếu, BLVera sẽ
gửi kết quả qua đó: mức dùng điện so với cơ sở cùng
hạng, lượng CO2 ước tính, các bước nên làm trước.

PHẦN 1 Cơ sở của anh chị

1 Cơ sở của anh chị thuộc loại nào? · Chọn một ý
Nếu cơ sở thuộc nhiều loại, anh chị chọn loại gần nhất với cách cơ sở đang hoạt động.

2 Cơ sở được xếp hạng mấy sao? · Chọn một ý

3 Cơ sở có bao nhiêu phòng hoặc căn?
phòng hoặc căn

4 Cơ sở nằm ở đâu?
Ghi tỉnh, thành phố hoặc điểm du lịch. Ví dụ: Đà Nẵng, Phú Quốc, Sa Pa.

5 Cơ sở cách biển bao xa? · Chọn một ý
Hơi muối ảnh hưởng tới chỗ đặt thiết bị điện.

6 Ai vận hành cơ sở? · Chọn một ý

Khách sạn trong thành phố
Resort hoặc khách sạn ven biển trên đất liền
Resort hoặc khách sạn trên đảo
Resort vùng núi, cao nguyên
Khu villa (biệt thự nghỉ dưỡng), căn hộ khách sạn
Homestay, khách sạn boutique, khu glamping (lều nghỉ dưỡng)
Khu phức hợp: nghỉ dưỡng kèm golf, hội nghị, vui chơi

Chưa xếp hạng
1–2 sao
3 sao

4 sao
5 sao

Dưới 500 m
500 m–5 km

Trên 5 km

Chủ sở hữu tự vận hành
Thuê chuỗi quốc tế quản lý, hoặc nhượng quyền thương hiệu quốc tế
Thuộc một chuỗi trong nước
Hình thức khác
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PHẦN 2 Điện và thiết bị

7 Mỗi tháng cơ sở trả khoảng bao nhiêu tiền điện? · Chọn một ý
Chỉ cần ước chừng tổng tiền điện của cả cơ sở. Từ số này phiếu ước ra lượng điện và lượng CO2.

8 Trong 12 tháng gần nhất, cơ sở dùng tổng cộng bao nhiêu kWh (số điện)?
Không bắt buộc. Anh chị xem số này trên hóa đơn tiền điện hoặc báo cáo năng lượng. Có số này, kết quả sẽ sát hơn.

kWh

9 Trong 12 tháng gần nhất, cơ sở mất điện lưới thế nào? · Chọn một ý

10 Cơ sở đang có nguồn điện dự phòng nào? · Chọn một hoặc nhiều ý

11 Mỗi năm máy phát chạy khoảng bao nhiêu giờ? · Chọn một ý

12 Cơ sở đã có điện mặt trời mái nhà chưa? · Chọn một ý

13 Vào giữa trưa, có lúc nào điện mặt trời mái nhà phát ra nhiều hơn lượng điện cơ sở đang dùng không? ·
Chọn một ý
Chỉ trả lời nếu anh chị đã chọn "Đã lắp" ở câu 12.
Ví dụ: bộ đổi điện (inverter) của hệ mặt trời báo đang đẩy điện thừa lên lưới, hoặc hệ thống tự hạ công suất vào buổi
trưa.

14 Cơ sở đang có những thiết bị nào sau đây? · Chọn một hoặc nhiều ý

Dưới 20 triệu đồng
Từ 20 đến dưới 50 triệu đồng
Từ 50 đến dưới 200 triệu đồng
Từ 200 đến dưới 500 triệu đồng

Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng
Từ 1 đến dưới 3 tỷ đồng
Từ 3 tỷ đồng trở lên
Tôi không rõ

Gần như không mất
Vài lần, mỗi lần dưới 1 giờ
Gần như tháng nào cũng mất
Mất nhiều lần mỗi tháng, hoặc có lần kéo dài nhiều giờ

Máy phát đủ cho toàn bộ cơ sở
Máy phát cho một phần cơ sở
Bộ lưu điện (UPS) cho máy chủ, lễ tân
Pin lưu trữ
Chưa có nguồn dự phòng

Không có máy phát
Dưới 20 giờ
Từ 20 đến dưới 100 giờ

Từ 100 đến dưới 500 giờ
Từ 500 giờ trở lên
Tôi không rõ

Đã lắp
Đang cân nhắc

Chưa lắp và chưa có ý định
Không lắp được vì mái hoặc cảnh quan

Có, thường xuyên
Thỉnh thoảng

Không
Tôi không rõ

Đèn LED ở gần như mọi khu
Khóa thẻ hoặc cảm biến tự ngắt điện khi phòng trống
Bơm nhiệt làm nước nóng (máy lấy nhiệt từ không khí để đun nước)
Hệ giám sát và điều khiển tòa nhà tập trung (BMS)
Biến tần điều tốc cho máy lạnh trung tâm, bơm, quạt
Trạm sạc xe điện cho khách hoặc xe nội khu
Chưa có mục nào
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PHẦN 3 ESG và báo cáo

15 Ai đang yêu cầu cơ sở báo cáo số liệu năng lượng, phát thải hoặc phải đạt chứng nhận xanh? · Chọn một
hoặc nhiều ý

16 Cơ sở đã có chứng nhận xanh chưa? · Chọn một ý
Ví dụ: Bông Sen Xanh, ASEAN Green Hotel, EarthCheck, LEED.

17 Đó là chứng nhận nào? · Chọn một hoặc nhiều ý
Chỉ trả lời nếu anh chị đã chọn "Đã có" hoặc "Đang làm hồ sơ" ở câu 16.

18 Cơ sở đang làm những việc nào để đo và báo cáo mức dùng năng lượng? · Chọn một hoặc nhiều ý

19 Cơ sở có tên trong danh sách "cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm" của tỉnh không? · Chọn một ý
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh sách này hằng năm, gồm cơ sở dùng từ 500 tấn dầu quy đổi mỗi năm (tính cả điện,
dầu, gas và các dạng năng lượng khác). Nếu chỉ dùng điện, mốc này khoảng 3,2 triệu kWh.

20 Cơ sở đã làm những việc nào về nước và rác? · Chọn một hoặc nhiều ý

PHẦN 4 Ưu tiên và đầu tư

21 Anh chị muốn ưu tiên giải quyết những việc nào? · Chọn tối đa ba ý

Tập đoàn hoặc chuỗi quản lý
Ngân hàng, nhà đầu tư
Hãng lữ hành, khách đoàn, kênh đặt phòng
Cơ quan nhà nước
Chưa ai yêu cầu

Đã có
Đang làm hồ sơ

Quan tâm nhưng chưa bắt đầu
Chưa có kế hoạch

Bông Sen Xanh
ASEAN Green Hotel
EarthCheck, Green Globe, Green Key hoặc Travelife
LEED, EDGE hoặc LOTUS
Chứng nhận khác

Có ghi hằng tháng lượng điện trên mỗi phòng-đêm (một phòng có khách ở trong một đêm)
Có đồng hồ điện riêng cho từng khu: bếp, giặt là, hồ bơi, khối phòng
Có kiểm toán năng lượng trong 3 năm gần đây
Có tính lượng phát thải CO2 hằng năm
Có người hoặc nhóm phụ trách quản lý năng lượng
Chưa làm mục nào

Có
Không

Tôi không rõ

Có đồng hồ nước riêng cho từng khu
Phân loại rác tại nguồn
Đã bỏ hoặc giảm mạnh đồ nhựa dùng một lần
Chưa làm mục nào

Giảm tiền điện giờ cao điểm
Lắp hoặc mở rộng điện mặt trời mái nhà
Có điện dự phòng khi mất điện
Giảm giờ chạy, tiếng ồn và khói của máy phát
Cấp điện cho villa hoặc khu ở xa trạm điện
Lắp trạm sạc xe điện
Đo và báo cáo năng lượng, phát thải
Giảm điện dùng cho điều hòa và nước nóng
Đạt chứng nhận xanh
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22 Nếu đầu tư, anh chị muốn đầu tư theo cách nào? · Chọn một ý

23 Ai quyết định khoản đầu tư về năng lượng? · Chọn một ý

24 Ai trả tiền điện của cơ sở? · Chọn một ý
Chỉ trả lời nếu anh chị đã chọn "Thuê chuỗi quốc tế quản lý, hoặc nhượng quyền thương hiệu quốc tế", "Thuộc một chuỗi
trong nước" hoặc "Hình thức khác" ở câu 6.

25 Anh chị dự định triển khai các việc đã chọn khi nào? · Chọn một ý

PHẦN 5 Người trả lời

26 Anh chị giữ vai trò gì tại cơ sở? · Chọn một ý

27 Anh chị còn điều gì muốn BLVera biết thêm về cơ sở?
Không bắt buộc. Ví dụ: một lần mất điện gần đây, một dự án anh chị đang cân nhắc. Xin đừng ghi họ tên, số điện thoại ở
ô này; muốn để lại liên hệ thì anh chị dùng phần bên dưới.

KHÔNG BẮT BUỘC Liên hệ để nhận phương án chi tiết

Tên cơ sở

Họ tên

Email

Điện thoại hoặc Zalo

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ BLVera · Shophouse 97, Vistalago, xã An Khánh, thành phố Hà Nội · Hotline 0889 331 133 ·
contact@blvera.com
Cách BLVera dùng dữ liệu: khaosat.blvera.com/quyen-rieng-tu

Tự bỏ vốn mua thiết bị
Không bỏ vốn: bên khác đầu tư, cơ sở trả theo lượng điện dùng hoặc chia phần tiền tiết kiệm được
Trả góp hoặc thuê tài chính
Tôi chưa quyết định

Chủ sở hữu hoặc hội đồng quản trị
Tổng quản lý
Kỹ sư trưởng đề xuất, cấp trên duyệt

Tập đoàn quản lý
Người khác

Chủ sở hữu
Đơn vị vận hành

Chia theo hợp đồng
Tôi không rõ

Trong 6 tháng tới
Từ 6 đến 12 tháng tới

Sau 12 tháng
Mới đang tìm hiểu

Chủ sở hữu hoặc người đại diện chủ sở hữu
Tổng quản lý, ban giám đốc
Kỹ sư trưởng, kỹ thuật
Tài chính, mua sắm
Vai trò khác

Tôi đồng ý cho BLVera dùng thông tin liên hệ trên để gửi phương án và trao đổi về phiếu này. Tôi có thể rút lại đồng
ý bất cứ lúc nào qua contact@blvera.com hoặc số 0889 331 133.


